
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

KHỐI 2-TUẦN 24 

BÀI ÔN THỨ HAI 

Tiếng Việt  

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài  Trái chín ( trang 50,51) sách Tiếng 

Việt tập 2) và bài Hoa mai vàng ( trang 53,54  SGK Tiếng việt tập 2) 

 

Toán  

Bài 1. Viết số vào chỗ chấm 

.....đơn vị = 1 chục                               .....chục = 1 trăm 

..... chục =  10 đơn vị                           .....trăm =  1 nghìn  

 

 

BÀI ÔN THỨ BA 

 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm   

a( oa hay ao)  : Cành  h……  M…… gà Cái l…….. 

b) (it hay ich) :  Cây m........ Chim ch..... Ngọc b..... 

 

Học sinh nghe- viết bài “Hoa mai vàng” trang 53  SGK Tiếng Việt 2 tập 2 

Từ “Hoa mai...đến mịn màng như lụa” 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ TƯ 

Tiếng việt  

Bài 1: 

Tìm từ ngữ phù hợp điền vào các câu sau ( màu đen, màu nâu, màu nâu vàng, hồng 

nhạt, trắng tinh) 

- Con quạ……………….. 

- Con bò………………… 

- Hoa sen……………….. 

- Hoa huệ……………….. 

- Con sóc………………… 

Bài 2: Nói lời đáp trong những trường hợp sau. 

a) Ngày mai em đến lớp sớm hơn để  cô dạy lại cho em những bài chưa hiểu nhé ! 
……………………………………………………………………………… 
b)  Con là một cô bé ngoan, mẹ rất tự hào về con. 
………………………………………………………………………………… 

Toán 

Bài 1: Viết các số tròn chục từ 110 đến 200 theo thứ tự từ lớn đến bé 

110, 200, 130, 150, 170, 190, 180, 140, 120, 160. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ NĂM 

TIẾNG VIỆT 

Em hãy viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích  dựa vào gợi ý: 

• Em thích việc gì? 

• Em làm việc ấy như thế nào ? 

• Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó ? 

Bài làm 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Toán :  

Bài 1: Viết các số tròn trăm theo thứ tự từ bé đến lớn 

400, 600, 500, 700, 100, 200, 800, 900, 300. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: 

So sánh : .>,<, = 

130….170                                   100 + 10…..101 

900….1000                                 150+40…….90+10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI 

TOÁN 

Bài 1.  

Bài 1. Viết số vào chỗ chấm 

10 đơn vị = 1 chục                               10 chục = 1 trăm 

1 chục =  10 đơn vị                              10 trăm =  1 nghìn 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm   

a( oa hay ao)  : Cành  hoa Mào  gà Cái loa 

b) (it hay ich) :  Cây mít Chim chích Ngọc bích 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

Tìm từ ngữ phù hợp điền vào các câu sau ( màu đen, màu nâu, màu nâu vàng, hồng 

nhạt, trắng tinh) 

- Con quạ màu đen 

- Con bò màu nâu vàng 

- Hoa sen hồng nhạt 

- Hoa huệ trắng tinh 

- Con sóc màu nâu 

Bài 2: Nói lời đáp trong những trương hợp sau. 

a, Dạ ngày mai em sẽ đến lớp sớm ạ. 

b, Cảm ơn mẹ đã khen con, con sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với lời khen 

của mẹ. 

Toán 

Bài 1 :  

200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110. 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ NĂM 

Toán :  

Bài 1: Viết các số tròn trăm theo thứ tự từ bé đến lớn. 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 

 

Bài 2: 

So sánh : .>,<, = 

130  < 170                                   100 + 10  > 101 

900   <1000                                 150+40  >    90+10 

 


